
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

02/04/2015 Hoàng Thị Tâm - 339/3 Phan Đình Phùng 1,000,000

Trần Hoàng Thoại Anh - California 1,000,000

Gia đình Ông Trương Công Oai - Yersin 4,300,000

04/04/2015 Võ Thị Túy - 17/10 Ngô Quyền 100,000

Anh Daniel Văn - HCM 4,500,000

07/04/2015 MTQ ẩn danh - Đà Lạt 100,000

12/04/2015 Bà Dương Thị Phương Mai - Khu quy hoạch Hạt nhân 500,000

15/04/2015 Chị Dung - Quán ăn 65 150,000

20/04/2015 Chị Michele_du CMTX T4 1,000,000

Chị Mai Hân Lê 1,050,000

24/04/2015 Nguyễn Thị Thu Hà - Buì Thị Xuân 500,000

25/04/2015 Nguyễn Thị Huyền Anh - Đinh Tiên Hoàng 50,000

Ông Nguyễn Ngọ Phong - USA 400,000

1,000,000 13,650,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/04/2015 cà chua kg 20

sú kg 30

02/04/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 200

04/04/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Cô Loan - Thông Thiên Học gạo kg 50

07/04/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 15

09/04/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

Tường Hiệp - Số 4 củ hành + sú kg 19

11/04/2015 Phan Thị Kim Thoa - 36/2 Trần Lê gạo kg 25

khoai tây kg 30

Cô Bình - Ka Đô 

Phan Văn Hòa

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 04/2015

Người ủng hộ

14,650,000

Cộng

Tổng cộng



bí ngồi kg 10

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

13/04/2015 MTQ ẩn danh gạo kg 50

Cô Bình - Ka Đô cải thảo kg 35

Anh Hiền - Đinh Công Tráng cô rôn kg 40

14/04/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 9

15/04/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

18/04/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

21/04/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 17

23/04/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt xay kg 4

26/04/2015 Cô Bình - Ka Đô cà chua kg 15

Cô Mai - Phước Thành ớt ngọt kg 25

28/04/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt heo kg 7

Cô Cúc + Cô Dương - Đức Trọng su hào kg 100

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 125

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 333

Trứng gà kg 32

Thịt heo kg 11

Đậu khuôn chiên miếng 700

Thịt gà kg 9

Phan Văn Hòa


